
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000433 Trương Thị Thủy TN. Diệu Như

2 2050000442 Lê Thị Trà TN. Từ Đức

3 2050000443 Đinh Thị Khánh Trâm TN. Thuần Nhân

4 2050000444 Mai Thị Thu Trâm TN. Thiện Phúc

5 2050000445 Nguyễn Thị Bích Trâm TN. Vạn Nguyên

6 2050000449 Lê Thị Trang TN. Nhuận Đoan

7 2050000452 Trần Thị Thùy Trang TN. Diệu Niệm

8 2050000453 Giang Thị Trang TN. Vạn Nghiêm

9 2050000457 Đinh Thị Tú Trinh TN. Quang Minh

10 2050000461 Lê Thị Thanh Trúc TN. Trung Tịnh

11 2050000463 Nguyễn Thị Mạnh Tuyền TN. Vạn Lâm

12 2050000467 Nguyễn Thị Ánh Tuyết TN. Thông Giới 

13 2050000474 Trần Thị Hồng Vân TN. Minh Khánh

14 2050000475 Hồ Thanh Vân TN. Thọ Châu

15 2050000481 Đinh Thị Vĩnh TN. Tịnh Huệ

16 2050000482 Nguyễn Thị Vui TN. Chân Ngộ

17 2050000483 Trần Thị Thúy Vy TN. Minh Bảo 

18 2050000484 Nguyễn Thị Ánh Vy TN. Thông Quang 

19 2050000488 Huỳnh Thị Nhựt Xuân TN. Thuần Pháp

20 2050000491 Tống Thị Xuân TN. Tịnh Hồng

21 2050000492 Hồ Thị Như Ý TN. Hiếu Liên

22 2050000499 Nguyễn Thị Ngọc Yến TN. Quảng Huyền

23 2070000508 Đinh Văn Minh T. Bổn Trí

24 2070000513 Nguyễn Văn Út T. Chơn Tín

25 2070000514 Phạm Thị Ái TN. Chơn Bảo

26 2070000517 Lê Thị Hiếu Giang TN. Đức Hiền

27 2070000518 Nguyễn Thị Ly TN. Khánh Thiện
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28 2070000519 Trần Thị Nhân TN. Thánh Đức

29 2070000520 Tô Thị Sen TN. Diệu Liên

30 2150000540 Nguyễn Thị Thu Xuân TN. Liên Giác

Giám thị 2 Thư kí

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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